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TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG, CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ - CÔNG
SẢN THÁNG 1/2024 VÀ TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG TRƯỚC TẾT

NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

A. TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG, CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ -
CÔNG SẢN THÁNG 1/2024.

I. TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG THÁNG 1/2024:

- Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu Cục Thống kê cung cấp, chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
(CPI) tháng  1/2024 tăng 0,17% so với tháng trước  (Trong đó:  khu vực thành thị
tăng 0,17%; khu vực nông thôn tăng 0,17% so với tháng trước).

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, tháng 1/2024 có 08
nhóm tăng giá, 02 nhóm giảm giá và 01 nhóm hàng ổn định:

- Có 08/11 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước, cụ thể như sau: 

+ Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,01%;

+ Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng 0,56%; 

+ Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,50%; 

+ Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01%;

+ Nhóm giao thông tăng 0,32%;

+ Nhóm giáo dục tăng 0,16%

+ Nhóm văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,03%;

+ Nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,87%.

- Có 02/11 nhóm giảm giá, cụ thể như sau:

+ Nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,02%;

+ Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,48%; 
Chỉ số giá tiêu dùng, Vàng và Đôla Mỹ tháng 1/2024 (số liệu của Cục

Thống kê tỉnh):

Tên nhóm
So với cùng kỳ

tháng năm
trước (%)

So với tháng
trước (%)

Bình quân
cùng kỳ (%)

- Chỉ số giá chung: 103,74 100,17 103,74

- Chỉ số giá lương thực: 116,31 100,61 116,31



Tên nhóm
So với cùng kỳ

tháng năm
trước (%)

So với tháng
trước (%)

Bình quân
cùng kỳ (%)

- Chỉ số giá thực phẩm: 99,17 99,89 99,17
- Chỉ số hàng hóa và các 
dịch vụ khác:

108,30 100,87 108,30

+ Chỉ số giá vàng: 114,58 102,31 114,58

+ Chỉ số Đôla Mỹ: 103,63 100,46 103,63

- Phân tích cụ thể.
1. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống:
a. Lương thực: 
- Chỉ số giá nhóm lương thực tháng 01/2024 tăng 0,61% so với tháng trước,

trong đó chỉ số giá nhóm gạo tăng 0,78% do nhu cầu tiêu dùng tăng dịp cuối năm.
Trong tháng giá gạo tẻ thường Khang Dân dao động từ 17.972 – 18.665 đồng/kg;
giá gạo tẻ Xi Dẻo từ 18.075 – 19.000 đồng/kg;

b. Thực phẩm:
- Giá thực phẩm tháng 1/2024 giảm 0,11% so với tháng trước chủ yếu tập

trung ở một số mặt hàng sau;
+ Giá thịt gia súc giảm 0,38% so với tháng trước do nhu cầu tiêu dùng giảm;
+ Giá thuỷ sản tươi chế biến tăng 0,35% so với tháng trước do nhu cầu tiêu

dùng tăng trong dịp cuối năm (lễ ông Công, ông Táo, tiệc tất niên..) và năm mới.
+ Giá rau tươi, khô và chế biến giảm 0,45% so với tháng trước, chủ yếu do

nguồn cung dồi dào.
2. Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng:
Chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tháng 1/2024 tăng 0,56% so với

tháng trước. Diễn biến giá một số mặt hàng trong nhóm như sau:

- Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở giảm 0,23% do kinh tế khó khăn nên nhu cầu
sửa chữa, bảo dưỡng nhà ở giảm;

-  Giá  xăng,  dầu  điều  chỉnh  vào  các  ngày  04/01/2024;  11/01/2024  và
18/01/2024. Ngày 04/01/2024 (Vùng 2) giá xăng, dầu Petrolimex như sau:

STT Mặt hàng Đơn giá (đồng/ lít)
1 Xăng 95-V 22.910
2 Xăng 95-III 22.340

3 Xăng sinh học E5 RON 92-II 21.420

4 Diesel 0,001S-V 20.740
5 Diesel 0,05S-II 19.740

6 Dầu hỏa dân dụng 20.340

3. Thiết bị và đồ dùng gia đình:
Chỉ số giá nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tháng 1/2024 tăng 0,50% so với

tháng trước do nhu cầu người dân mua sắm đón tết tăng.
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4. Thuốc và dịch vụ y tế:
Giá thuốc và dịch vụ y tế tháng 1/2024 tăng 0,01% so với tháng trước do một

số các thiết bị y tế hết chương trình khuyến mãi để kích cầu, quay trở lại giá cũ.
5. Giao thông:
Chỉ số giá nhóm giao thông tháng 1/2024 tăng 0,32% so với tháng trước, do

giá xăng dầu điều chỉnh tăng.
6. Giáo dục:
Chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 0,16% so với tháng trước, chủ yếu tăng ở đồ

dùng học tập và văn phòng do giá nguyên liệu nhập vào tăng.
7. Văn hóa, giải trí và du lịch:

Chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tháng 1/2024 tăng 0,03% so với
tháng trước: cờ, bài các loại tăng 1,70%, hoa, cây cảnh, vật cảnh tăng 3,66% do nhu
cầu tiêu dùng và giải trí các ngày lễ, cúng cuối năm.

8. Hàng hóa và dịch vụ khác:

Chỉ số giá nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tháng 1/2024 tăng 0,87% tập trung
ở giá túi xách, vali, ví do nhu cầu mua sắm tăng phục vụ đi lại, về quê, du lịch.

9. Đồ uống và thuốc lá: 
Nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,02% so với tháng trước chủ yếu do chương

trình khuyến mãi, kích cầu người tiêu dùng, giảm bán hết hàng cũ nhập hàng tết.
10. May mặc, mũ nón, giày dép:
Chỉ số nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,48% so với tháng trước chủ

yếu giảm ở các mặt hàng vải các loại giảm 1,39%; quần áo giảm 0,1%.

12. Giá vàng và Đôla Mỹ:

- Giá vàng tháng này tăng 2,31% so với tháng trước, tăng 14,58% so với cùng
kỳ năm trước do giá vàng biến động theo giá vàng thế giới. 

- Đồng đô la Mỹ tăng so với tháng trước, chỉ số tháng này là 100,46% tăng
0,46% so với tháng trước và tăng 3,63% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến cụ thể giá vàng và đô la Mỹ trong tháng 1/2024 như sau:

      (ĐVT: ngàn đồng/lượng, đồng/USD)

I Vàng SJC thẻ
Ngày
04/01

Ngày
12/01

Ngày
20/01

Ngày
26/01

1 Mua vào 66.500 73.000 73.800 74.000

2 Bán ra 67.330 75.530 76.830 76.530

II Vàng 99,99 nhẫn
Ngày
04/01

Ngày
12/01

Ngày
20/01

Ngày
26/01

1 Mua vào 53.450 62.100 62.650 62.750

2 Bán ra 54.450 63.200 63.850 63.950

III Đôla Mỹ: NH Ngày Ngày Ngày Ngày
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(Vietcombank) 04/01 12/01 20/01 26/01

1 Mua vào 24.190 24.290 24.375 24.425

2 Bán ra 24.530 24.630 24.715 24.765

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ - CÔNG SẢN THÁNG 1/2024:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số
02/2024/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh Phân cấp thẩm quyền quyết
định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và
thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Thẩm định phương án giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền
thuê đất cho các dự án: Công ty Cổ phần Công nghiệp Minh Hưng – Sikico; Liên
danh Phúc An Khang Bình phước - Licogi 13 - Trung chính: 02 hồ sơ;

- Trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị
định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP của các cơ sở nhà đất thuộc:
Tỉnh uỷ Bình Phước, UBND huyện Bù Gia Mập, Đồng Phú, Bù Đăng: 04 hồ sơ;

- Tham mưu UBND tỉnh chủ trương thanh lý, điều chuyển và phê duyệt giá
khởi điểm tài sản công theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị: 02 hồ sơ;

- Trình UBND tỉnh thanh lý, điều chuyển tài sản công theo đề nghị của các cơ
quan, đơn vị: 02 hồ sơ;

- Trình UBND tỉnh Phê duyệt kết quả trúng đấu giá tài sản: 01 hồ sơ;

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc xử lý trụ
sở,  tài  sản  công  đơn  vị  hành  chính  cấp  huyện,  cấp  xã  theo  Nghị  quyết  số
35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Báo cáo tình hình giá cả thị trường hằng tháng theo quy định tại Thông tư số
116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính: 01 hồ sơ;

- Tham mưu UBND tỉnh Tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá
và thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn
năm 2024.

- Nhận hồ sơ kê khai giá, đăng ký giá; 09 hồ sơ;

- Đôn đốc tiến độ các công việc: Điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc vụ
Hè Thu năm 2023 (lần 3); Báo cáo kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài
sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Lần 2): 02 hồ sơ;

- Góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật và các nội dung khác theo đề
nghị của đơn vị: 05 hồ sơ;

- Báo cáo các nội dung khác theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị: 6 hồ sơ;

- Tham gia định giá tài sản theo đề nghị của Toà án tỉnh, phối hợp định giá tài
sản vi phạm hành chính để xác định khung hình phạt, thẩm quyền xử phạt theo đề
nghị của cơ quan có thẩm quyền và xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của
người bị kết án bị tich thu đã có quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền
do cơ quan thi hành án cấp tỉnh chuyển giao.

4



B. TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN
GIÁP THÌN NĂM 2024

I. Công tác quản lý và bình ổn giá trong dịp Tết:

Đối với công tác quản lý và bình ổn giá trong dịp Tết: UBND tỉnh Bình Phước
đã ban hành Công văn số 297/UBND-TH ngày 22/1/2024 về việc tăng cường công
tác quản lý, điều hành, bình ổn giá và thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường trong
dịp  Tết  Nguyên  đán  Giáp  Thìn  năm 2024;  Công  văn  số  375/KH-UBND ngày
25/12/2023 về việc đề nghị ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn
2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Công văn số 23/UBND-TH ngày 3/1/2024 về
việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

2. Tình hình giá cả thị  trường trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm
2024:

Tình hình thị trường những ngày trước Tết bắt đầu sôi động và nhộn nhịp các
mặt hàng khá đa dạng, phong phú. Tại các chợ tập trung nhiều nhất ở các quầy bán
trái cây, bánh mứt, thực phẩm các loại...Giá cả tuy có biến động tăng nhưng mức
tăng không đáng kể và biến động không nhiều, chủ yếu ở một số mặt hàng tiêu
dùng thiết yếu như thịt tươi sống, trái cây, hoa các loại. Các siêu thị, chợ, hộ kinh
doanh đẩy mạnh cung ứng hàng hóa ra thị trường nên đảm bảo đầy đủ nguồn hàng,
chủng loại đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân. Một số mặt hàng
ở khu chợ truyền thống khá ảm đạm như hàng may mặc, mũ nón, giày dép giá cả ít
xê dịch, thị trường chợ tết vắng, nhu cầu mua sắm ít đi đáng kể nguyên nhân do
người dân tiếp cận nhiều qua các kênh bán hàng online trên nhiều trang mạng điện
tử như shopee, lazada, tiktok, facebook…có nhiều chính sách giao hàng tận nhà,
được kiểm tra hàng, giá cả cạnh tranh... nên được lòng người tiêu dùng.

Nhìn chung lượng hàng hóa chuẩn bị và dự trữ phục vụ Tết khá dồi dào, nhờ
vậy mà giá cả khá ổn định. Tất cả các siêu thị đều thực hiện tốt việc niêm yết giá và
bán theo giá niêm yết.

Diễn biến tình hình thị trường trước Tết như sau:

- Thịt gia súc giảm 0,38% chủ yếu giảm ở giá thịt bò, mọi năm vào dịp cuối
năm giá thịt bò thường tăng, tuy nhiên năm nay do lượng hàng nhập khẩu quá lớn,
các loại bò ngoại nhập vào thị trường Việt Nam với giá khá rẻ.

- Giá thịt gia cầm tăng 0,12% những ngày cận Tết do nhu cầu lễ. cúng cuối
năm tăng.

- Bánh kẹo mứt, hạt các loại giảm 1,56% do sức mua giảm, siêu thị có nhiều
chương trình khuyến mãi.

- Các loại bia, rượu, nước ngọt tăng 0,68% do nhu cầu người dân tăng vào dịp
đón năm mới.

- Nhóm mặt hàng công nghệ ổn định do nguồn cung lớn và các chương trình
khuyến mãi, giảm giá cuối năm tại các siêu thị.
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- Thuốc phòng, chữa bệnh cho người: các cơ sở kinh doanh thuốc y tế lớn đã
thực hiện việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Giá thuốc nhìn chung ổn định
không có biến động so với ngày bình thường.

- Dịch vụ trông giữ xe: hầu hết các địa điểm do Ban quản lý các chợ quản lý
đều thu theo đúng quy định của UBND tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá - công sản
tháng 1/2024 và tình hình giá cả thị trường trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm
2024 của Sở Tài chính Bình Phước./.

Nơi nhận:       KT.GIÁM ĐỐC
- Bộ Tài chính;                  PHÓ GIÁM ĐỐC
- Cục Quản lý giá;                                                                                              
- UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Sở Tài chính các tỉnh: Bình Dương; 
Tây Ninh; Đắk Nông; Bình Thuận; 
Ninh Thuận.                                                                                           
- UBND các huyện, TX, TP;
- Phòng TC - KH các huyện, TX, TP;                   
- Lưu: VT, Phòng QLG-CS (A).  
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